
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ XÂY DỰNG

Số:               /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng 6 năm 2026
   

THÔNG BÁO
Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ (hoặc 

không đủ) điều kiện sát hạch Đợt 17/2026

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 
Chính Phù về Quy định tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 
quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 
Chính Phù về Quy định tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sau khi xem xét các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của các cá nhân 
đã tiếp nhận từ ngày 23/04/2026 đến ngày 21/05/2026. Sở Xây dựng thông báo kết 
quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ (hoặc không đủ) điều kiện 
sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 17/2026 theo danh sách đính kèm, cụ thể 
như sau: 

1. Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 80 cá 
nhân/ 106 lĩnh vực - Phụ lục I.

2. Danh sách cá nhân không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 
17 cá nhân/ 20 lĩnh vực - Phụ lục II.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Đối với những hồ sơ đủ điều kiện thi sát hạch, Sở Xây dựng đề nghị như sau:
1. Về chi phí thi sát hạch:
- Các cá nhân dự thi nộp chi phí sát hạch trước ngày thi. Khi gọi tên vào 

phòng thi, các thí sinh chuẩn bị sẵn thông tin chứng minh đã thanh toán phí sát 
hạch trình cho giám thị coi thi, trường hợp chưa thanh toán thì sẽ dời sang ca thi 
tiếp theo để thí sinh hoàn chỉnh việc thanh toán chi phí, không ảnh hưởng thời gian 
các ca thi.

- Chi phí sát hạch: 350.000 đồng/ bài thi (01 lĩnh vực). Cá nhân nộp phí sát 
hạch bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản: 1055062348 Ngân hàng 
Vietcombank Đông Đồng Nai – Chủ tài khoản: Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai 
hoặc quét mã QR hình dưới và chụp lại thông tin chuyển khoản để kiểm tra tại 
phòng thi. 

- Lưu ý: Phí sát hạch không thu tiền mặt.



2. Các cá nhân dự thi phải có căn cước/căn cước công dân đã được gắn chíp 
để kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi (Không có CC/CCCD không được 
vào thi).

3. Các cá nhân dự thi nghiên cứu kỹ và tuân thủ nghiêm túc quy chế thi sát 
hạch (đính mã QR kèm theo), không được mang tài tài liệu, không mang điện thoại 
đi động hoặc các thiết bị thông minh vào phòng thi (kể cả không sử dụng), nếu 
phát hiện thì dừng thi hoặc bài thi sẽ bị hủy, không được công nhận kết quả thi.

4. Các cá nhân có tên trong danh sách nhưng không tham dự sát hạch hoặc 
tham dự sát hạch nhưng kết quả không đạt hoặc vi phạm quy chế thi sát hạch sẽ 
không được cấp chứng chỉ hành nghề và Sở Xây dựng sẽ trả hồ sơ của cá nhân tại 
Trung tâm hành chính công thành phố.

5. Thi sát hạch:
- Thời gian thi sát hạch: thi trong 1 buổi sáng, bắt đầu thi 8h00 phút, ngày 15 

tháng 06 năm 2026 (thứ 2); buổi sáng 7h30 phút tập trung phổ biến thông tin 
trước khi thi.

(Chi tiết giờ thi, ca thi sẽ được đăng tải tại website của Sở Xây dựng thành 
phố Đồng Nai tại địa chỉ: https://sxd.dongnai.gov.vn). 

- Địa điểm sát hạch: Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai (Số 38, Phan Chu 
Trinh, Phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông báo đến các cá nhân có liên quan 
được biết./.

Nơi nhận:
- BGĐ SXD (để b/cáo);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử SXD (đăng tải);
- Các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ;
- Văn Phòng SXD;
- Lưu: VT, QLCLXD. Dũng.

                 
Thu phí sát hạch.                      Quy chế sát hạch

                     

 KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Văn Lâm

https://sxd.dongnai.gov.vn


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày        /        /2026 của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai)

Tổng số: 80 cá nhân đủ điều kiện sát hạch 

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X)STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Khôn
g đạt

Ghi chú

1 HỒ NGỌC 
KIÊM 28/05/1985 0800850022

08 14/04/2025 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 
Nghệ Sài 

Gòn 

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 

trình

Thiết kế xây 
dựng công 
trình – Kết 

cấu công trình

II x

2 HỒ DUY 
HẢI 01/05/1974  0520740000

94 03/08/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng, chuyên 

ngành Xây 
dựng Dân 

dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi 
công xây 

dựng công 
trình

II x TB 243/TB-SXD 
ngày 17/4/26

3 PHẠM 
KIỀU HẢI 16/07/1995 0950950077

50 02/07/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Xây 

dựng Miền 
Tây Vĩnh 

Long

Chính 
quy

Xây dựng Dân 
dụng và Công 

nghiệp

Định giá xây 
dựng II x

4 HÀ VĂN 
TUẤN 20/08/1987 0910870199

68
16/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 
Nghệ Sài 

Gòn 

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình – Xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

5
NGUYỄN 

HOA 
BẰNG

15/10/1974 0380740223
05 20/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học xây 
dựng Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng Cảng – 
đường thủy.

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

6 BÙI ANH 
DŨNG 01/06/1983 0640830062

58 15/09/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Đông Á

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ điện – 

điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

7
NGUYỄN 

QUỐC 
VƯƠNG

18/05/1985 0520850164
02 08/01/2025 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

8

CHÂU 
NHAN 
NGỌC 

TUYỀN

20/07/1984 0801840071
78 27/03/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 

khoa TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng & công 
nghiệp

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

9
NGUYỄN 
THÀNH 
PHÁT

02/11/1988 0520880065
26 28/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 

nghệ TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

10
NGUYỄN 

ANH 
QUỐC

01/01/1995 0560950101
12 28/06/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
điện – điện tử

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình (Hệ 

thống điện)

I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

11
PHAN 
HỒNG 
ANH

01/04/1966 0460660011
71 27/02/2026 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Khoa 

học tự nhiên 
TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức Cử nhân Địa 
chất

Khảo sát địa 
chất công 

trình
I x

12
PHẠM 
VĂN 

HUỲNH
17/11/1983 0360830004

28 18/03/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 

khoa TP. Hồ 
Chí Minh

Không 
Chính 
quy

Kỹ sư Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình (Hệ 

thống điện)

I x

13
NGUYỄN 

TẤN 
THÀNH

01/04/1984 0830840162
12 12/05/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 
dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình III x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

14
LÊ THỊ 

PHƯƠNG 
THẢO

07/09/1979 0871790122
00 25/02/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

15 ĐOÀN 
MINH TRÍ 12/11/1991 0860910080

00 04/02/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

16
DƯƠNG 

HIỂN 
TRUNG

14/04/1988 0490880095
88 16/09/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 
khoa - Đại 

học Đà 
Nẵng

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ Nhiệt - 
Điện lạnh

Giám sát công 
tác lắp đặt 
thiết bị công 
trình

I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

17
TRƯƠNG 
TRỌNG 

TIẾN
20/10/1982 0560820099

04 28/06/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 

nghiệp TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

18
NGUYỄN 
HOÀNG 
NHÂN

24/10/1984 0790840284
36 29/12/2024 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kỹ 

thuật Công 
nghệ TP. Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật điện, 
điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

19
HOÀNG 

ANH 
TUẤN

22/05/1984 0750840179
00 14/07/2024 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kỹ 

thuật Công 
nghệ TP. Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

20
ĐẶNG 
MINH 
TÂM

25/10/1986 0540860037
18 18/03/2026 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 

nghiệp TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
nhiệt - lạnh

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

21 HỒ ĐÌNH 
VY 18/08/1986 0750860065

70 26/01/2026 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng Cầu 
đường)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

22 LƯU TẤN 
LIÊM 10/04/1985 0680850077

85 25/03/2025 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 

đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

23
NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
MAI

12/12/1992 0751920012
22 10/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Thủy 

Lợi Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ Sư thủy 
lợi, ngành kỹ 

thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – Công 
trình Thủy lợi, 

đê điều

III x

24 NGUYỄN 
ANH DUY 26/10/1990 0750900064

48 06/09/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 

khoa TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng, ngành 
xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

Khảo sát địa 
hình III x

25
NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
MAI

12/12/1992 0751920012
22 10/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Thủy 

Lợi Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ Sư thủy 
lợi, ngành kỹ 

thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – Công 
trình Thủy lợi, 

đê điều

III x

26
PHẠM 
NGỌC 
DUY

02/01/2000 0752000204
14 29/12/2024 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 

Nghệ Đồng 
Nai

Chính 
quy

Cử nhân Công 
nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 
thiết bị vào 
công trình

III x

27
LÂM 
TRẦN 
BẢO

28/02/1995 0510950114
87 12/01/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Cao 
đẳng Kỹ 
thuật Cao 

Thắng

Chính 
quy

Cử nhân Công 
nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt 
thiết bị công 
trình

III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình: Hệ 

thống điện

III x

28 ĐỖ TRÍ 
TÀI 05/08/1995 0910950053

55 25/04/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

I x

29 LÊ PHÚ 
THIỆN 05/03/1993 0830930157

59 04/11/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Mở TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

I x

30
NGUYỄN 
VĂN 
THỊNH

01/01/1991 0800910105
32 23/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

I x

31
TRẦN 

TRỌNG 
HÙNG

02/09/1985 0400850402
05 18/07/2025 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học 

Liverpool

Chính 
quy

Cử nhân kỹ 
thuật dân 

dụng.

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

32 TRẦN 
MINH HẢI 12/02/1990 0520900083

76 14/09/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

33 NGUYỄN 
VĂN PHI 29/11/1978 0790780097

98 29/11/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện 
khí hóa và 

cung cấp điện.

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

34
DƯƠNG 
MINH 
TIẾN

21/03/1989 0010890283
89 21/9/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

35
TRƯƠNG 

TRÍ 
CƯỜNG

17/04/1984 0840840002
25 02/10/2024 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
Học Sư 

Phạm Kỹ 
Thuật tp Hồ 
Chí Minh

Tại chức
Kỹ sư Điện 
khí hóa và 

cung cấp điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

36
NGUYỄN 
THANH 
LƯƠNG

03/02/1975 0010750228
34 20/04/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường (Xây 
dựng cầu 
đường)

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Đường 

bộ)

I x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

37
TRỊNH 
NGỌC 
HUẤN

22/05/1980 0380800323
75 29/11/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
Học Bán 

Công Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư Điện – 
Điện tử

Định giá xây 
dựng I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

38
TRẦN 

THANH 
PHƯƠNG

02/07/1974 0870740135
23 01/04/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
Học Cần 

Thơ
Tại chức

Kỹ sư Xây 
dựng công 

trình

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

39 CHẾ VĂN 
TÂN 26/06/1970 0510700008

12 25/03/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kỹ 

thuật – Đại 
học Đà 
Nẵng

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng Cầu - 

Đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

40
HOÀNG 

ĐỨC 
THỊNH

02/09/1985 0350850026
31 12/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
điện – điện tử

Quản lý dự án 
đầu tư xây 
dựng công 

trình

I x

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

41 NGUYỄN 
VĂN BỐN 24/05/1966 0350660057

38 01/10/2025 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Đại học Đà 
Nẵng – đại 

học mở 
TPHCM

Học từ 
xa

Kỹ sư ngành 
xây dựng cầu 

đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
229/TB-SoXD ngày 
06/10/2025 (stt 52)

42
PHAN THỊ 

KIM 
PHƯỢNG

15/03/1983 0751830105
01 29/02/2024

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

ĐH lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
III x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
243/TB-SXD ngày 
17/4/2026 (stt 24)



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

43
TRẦN 

QUANG 
TUẤN

31/03/1983 0790830034
78 21/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bán 
công Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

I x

44
ĐẶNG 

THANH 
HÙNG

07/06/1992 0380920267
72 04/12/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Công 
nghệ Sài 

Gòn

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
điện tử, truyền 

thông

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

45 PHẠM 
VĂN DẦN 10/05/1985 0400850291

14 13/05/2025 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

46 PHẠM 
VĂN KIM 02/11/1970 0790700387

21 10/05/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 

khoa TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng & công 
nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

47
NGUYỄN 
LƯƠNG 

DUY
25/03/1994 0750940136

37 12/08/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tài 

nguyên và 
Môi trường 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình (Hệ 

thống cấp - 
thoát nước 
công trình)

I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

48
TRẦN 
NGỌC 

CƯỜNG
06/08/1996 0340960054

58 24/06/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 
thông vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật điện 
(Điện công 

nghiệp)

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình (Hệ 

thống điện)

I x

49
LÊ THỊ 
THANH 
TRÚC

30/04/1983 0801830179
23 10/05/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học kiến 

trúc Thành 
phố Hồ Chí 

Minh

Tại chức

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

50
HUỲNH 

VĂN 
QUANG

14/03/1986 0870860224
39 10/05/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
176/TB-SXD ngày 
23/3/2026 (stt 01)

51
NGUYỄN 
THANH 
TÙNG

18/04/1979 0800790004
15 17/11/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Mở bán 
công TP. Hồ 

Chí Minh

Tập 
trung

Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
243/TB-SXD ngày 
17/4/2026 (stt 60)

Định giá xây 
dựng I x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
243/TB-SXD ngày 
17/4/2026 (stt 60)



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

52
NGUYỄN 

ĐĂNG 
THÌN

15/05/1976 0450760053
78 08/09/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Mở bán 
công Tp. Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình II x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
139/TB-SoXD ngày 
26/8/2025(stt 21)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
139/TB-SoXD ngày 
26/8/2025 (stt 21)

53
LÊ 

QUANG 
QUÝ

07/7/1992 0380920346
79 15/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình III x

54 BÙI NGỌC 
HIỂN 22/03/1999 0800990068

10 29/12/2024
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng công 
trình thuỷ - 

thềm lục địa)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
24/TB-SXD ngày 
11/5/2026 (stt 01)

55
CAO 

THÀNH 
TRUNG

30/08/1979 0740790008
94 05/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm Kỹ 
thuật TP Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Cử nhân cao 
đẳng Điện 
Khí hóa và 

Cung cấp điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x
Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
24/TB-SXD ngày 
11/5/2026 (stt 02)



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

56
PHẠM 

DƯƠNG 
KHUÊ

26/10/1982 0510820101
37 19/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 

khoa TP Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng thủy lợi 
– thủy điện – 
cấp thoát 
nước

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình (Hệ 

thống cấp - 
thoát nước 
công trình)

I x

57 ĐÀO ĐẠI 
NGHĨA 24/12/1984 0580840000

77 18/12/2024 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư cấp 
thoát nước và 
môi trường 

nước

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

58
PHẠM 
VĂN 

HÁCH
01/10/1989 0300890187

01 04/12/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Hải 
Phòng

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng 
(chuyên 
ngành: Xây 
dựng dân 
dụng và công 
nghiệp)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

59 LÊ ĐỨC 
AN 27/12/1983 0460830000

49 26/07/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng đường 

bộ (Xây dựng 
cầu đường)

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Đường 

bộ)

I x

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Cầu)

I x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

60
NGUYỄN 

MẠNH 
HÙNG

17/05/1979 0010790415
92 22/09/2025 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường (Xây 
dựng cầu 
đường)

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Đường 

sắt)

I x

61 NGUYỄN 
VĂN MÃI 20/04/1984 0340840266

91 05/3/2024
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu – 
đường bộ

Thiết kế xây 
dựng công 

trình - Công 
trình đường 

bộ

II x

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – Công 
trình cầu

II x

62 TRẦN 
MINH THI 20/03/1993 0520930129

19 28/6/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông

Khảo sát địa 
hình III x

Thiết kế xây 
dựng công 
trình: Công 
trình đường 

bộ

III x

Thiết kế xây 
dựng công 
trình: Công 

trình cầu

III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

63

NGUYỄN 
HUỲNH 
NGỌC 
LOAN

08/12/1995 0741950000
99 22/02/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Xây 

dựng Miền 
Tây

Chính 
quy

Cao đẳng 
công nghệ kỹ 

thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình (Hệ 

thống cấp - 
thoát nước 
công trình)

III x

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x

Định giá xây 
dựng III x

64
NGUYỄN 
HOÀNG 

VIỆT
05/09/1993 0740930021

47 23/04/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

rường Đại 
học Bách 
Khoa TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng Thủy lợi 
– Thủy điện – 

Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Cấp 

nước - thoát 
nước)

II x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

65 HỒ THỊ 
VÂN ANH 24/12/1986 0401860290

46 12/08/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Tp. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây 
dựng I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

66
LÊ 

THÀNH 
LUÂN

01/11/1992 0420920142
18 27/12/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Xây 
dựng Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng Công 
trình Giao 

thông

Thiết kế xây 
dựng công 
trình: Công 
trình Đường 

bộ

I x

67 VÕ MINH 
NHẬT 15/12/1994 0400940353

14 02/12/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng Công 
trình Giao 

thông

Thiết kế xây 
dựng công 
trình: Công 
trình Đường 

bộ

I x

68
HOÀNG 

VIỆT 
DŨNG

10/05/1986 0260860057
72 13/04/2026 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 

đường

Thiết kế xây 
dựng công 
trình: Công 
trình Đường 

bộ

I x

69 BÙI VĂN 
PHÚ 17/05/1990 0360900014

36 27/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông

Thiết kế xây 
dựng công 
trình: Công 
trình Đường 

bộ

I x

70 DƯƠNG 
HOÀI LY 18/01/1976 0740760001

74 22/02/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

71
ĐINH 
XUÂN 
QUÝ

17/06/1987 0010870452
78 08/07/2025 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 
Khoa TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng Thủy lợi 
– Thủy điện – 
Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Cấp 

nước - thoát 
nước)

II x

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 

trình Thủy lợi, 
đê điều)

II x

72

TRỊNH 
THỊ 

TUYẾT 
ANH

18/11/1984 0601840056
33 13/01/2025 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Điện 

lực Hà Nội

vừa làm 
vừa học

Kỹ sư hệ 
thống điện

Định giá xây 
dựng III x

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x

73
NGUYỄN 
THỊ KIM 
OANH

28/07/2001 0523010139
80 11/02/2026 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 
thông vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Cử nhân kinh 
tế xây dựng

Định giá xây 
dựng III x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

74
TRẦN 

THANH 
TOÀN

07/05/1977 0800770133
40 10/07/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Dân lập 
Văn Lang

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

75 QUANG 
TÍN 13/06/1990 0580900116

18 02/01/2023
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Văn 

Lang

Chính 
quy Kiến trúc sư

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

76
PHẠM 
ĐÌNH 
THẠC

19/01/1980 0910800025
07 15/09/2025 Bộ Công 

An
Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 

khoa TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 
dựng

Giám sát thi 
công xây 

dựng công 
trình

I x TB 417/TB-SXD 
ngày 11/12/2025

77 PHAN 
ANH TUỆ 12/09/1970 0420700138

64 10/05/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

vừa làm 
vừa học

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

II x

78 PHẠM 
VĂN VŨ 25/01/1986 0420860007

10 04/11/2025 Bộ Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

III x

Định giá xây 
dựng II x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
II x

79
PHẠM 
VĂN 

DŨNG
05/07/1987 0420870083

84 26/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Thành 

Đông

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

III x

80
NGUYỄN 
HOÀNG 

VIỆT
05/09/1993 0740930021

47 23/04/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bách 
Khoa TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng Thủy lợi 
– Thủy điện – 

Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Cấp 

nước - thoát 
nước)

II x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x



DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày        /        /2026 của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai)

Tổng số: 17 cá nhân không đủ điều kiện sát hạch 

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X)STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Khôn
g đạt

Lí do không đạt

1 ĐÀO TÙNG 
DƯƠNG 23/02/1999 0580990000

08 28/01/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm Kỹ 
thuật TP Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Công nghệ kỹ 
thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – kết cấu 
công trình

III x

Trong đơn kê khai 
tham gia thiết kế 03 
công trình, tuy nhiên 
hồ sơ đình kèm chỉ 
có 01 quyết định 
điều đồng nhân sự 
nhưng không giao 
việc cụ thể. Do đó, 
kinh nghệm không 
đủ điều kiện theo 
khoản 3, điều 82 NĐ 
175

2
TRẦN 

QUANG 
LÂM

22/03/1983 0240830185
29 28/09/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
Học Lạc 

Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình 

xây dựng
III x

Cá nhân mới tham 
gia thiết kế 01 công 
trình nên không đủ 
điều kiện kinh 
nghiệm quy định tại 
khoản 3 Điều 82, 
NĐ 175

3
PHAN 
MINH 

TUYÊN
09/04/1984 0540840000

92 15/09/2024
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật Xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng – công 
nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I x

- Tên lĩnh vực đề 
nghị cấp không có 
trong danh mục quy 
định phụ lục VI, NĐ 
175
-Không có tài liệu 
đính kèm chứng 
minh cấp công trình 
nên không có cơ sở 
đánh giá năng lực 
nên không có cơ sở 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

đánh giá năng lực
-Không có tài liệu 
chứng minh công 
việc thực hiện đã 
hoàn thành theo quy 
định tại điểm đ 
khoản 1 Điều 88 , 
NĐ 175

4 NGUYỄN 
VĂN TUẤN 10/06/1984 0510840158

08 13/12/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Bình 
Dương

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Đường 

bộ)

II x

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Cầu - 

hầm)

II x

Định giá xây 
dựng II x

Đề nghị cung cấp 
biên bản nghiệm thu 
và xác nhận của chủ 
đầu tư để làm rõ các 
công trình đã tham 
gia

5
PHẠM 

TRƯỜNG 
ÂN

17/7/1994 0750940087
17 27/4/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc tp. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Thạc sĩ Quy 
hoạch vùng và 

Đô thị

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

II x

Không có tài liệu 
chứng minh mối liên 
quan giữa cá nhân và 
đơn vị tư vấn với dự 
án

Không đính kém các 
quyết định phê duyệt 
của UBND cấp 
huyện để làm cơ sở 
đánh giá năng lực 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

6 ĐỖ VIỆT 
QUY 09/05/1991 0520910107

05 11/02/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
Học Bách 

Khoa thành 
phố Hồ Chí 

Minh

vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây 
dựng Xây 
dựng Dân 

dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

Cá nhân không kê 
khai và cung cấp tài 
liệu chứng minh thời 
gian kinh nghiệm 
tham gia thiết kế 07 
năm trở nên nên 
khogn6 đủ điều kiện 
theo quy định tại 
điểm a Khoản 2 
Điều 79 NĐ175 

7 TẠ HOÀNG 
NAM 16/9/1999 0750990123

28 09/07/2024

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

III x

Hồ sơ không đính 
kèm các quyết định 
phê duyệt đồ án của 
UBND cấp huyện 
làm cơ sở đánh giá 
năng lực

8
TRẦN 

THANH 
TÙNG

24/5/1977 0360770177
05 24/5/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Văn 

Lang

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

I x

- Đối với dự án lập 
QH phân khu xây 
dựng TL 1/2000 khu 
chức năng khu vực 
trên đỉnh núi Chứa 
Chan:  Không có 
quyết định phân 
công nhiệm vụ 

- Hồ sơ không đính 
kèm các quyết định 
phê duyệt đồ án của 
UBND cấp có thẩm 
quyền.

9 TRẦN PHI 
LONG 13/05/1998 0750980011

36 06/10/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắn

Chính 
quy

Kiến sư Quy 
hoạch vùng và 

đô thị

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

III x

Hồ sơ không đính 
kèm các quyết định 
phê duyệt đồ án của 
UBND cấp huyện 
làm cơ sở đánh giá 
năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

10

ĐINH 
NGỌC 
ĐỨC 

MẠNH

05/02/1999 0400990238
35 24/6/2024

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

III x

Hồ sơ không đính 
kèm các quyết định 
phê duyệt đồ án của 
UBND cấp huyện 
làm cơ sở đánh giá 
năng lực

11 LÊ TRUNG 
CHÍ 03/02/1974 0790740346

78 17/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Sư 

phạm kỹ 
thuật Tp.Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư chuyên 
ngành kỹ 

thuật điện – 
điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

Không đính kèm tài 
liệu chứng minh cá 
nhân đã hoàn thành 
công việc được phân 
công

12

HUỲNH 
NGUYỄN 
HOÀNG 

LINH

15/06/1996 0830960128
14 03/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kiến 

trúc TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật cơ sở hạ 

tầng

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình – Hệ 
thống điện

III x
Không đúng chuyên 
ngành đào tạo quy 
định tại Phụ lục VI, 
NĐ 175

13
NGUYỄN 

BẢO 
TRỌNG

05/07/1995 0750950071
03 14/05/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng Cầu 

Hầm)

Thiết kế xây 
dựng công 
trình - công 
trình đường 

bộ

II x
Không đúng chuyên 
ngành đào tạo quy 
định tại Phụ lục VI, 
NĐ 175

14
NGUYỄN 
TRỌNG 

THƯỜNG
06/07/1992 0420920178

87 01/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
Học Thủy 

Lợi

Chính 
quy

Kỹ Sư Cấp 
thoát nước

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

Cá nhân chưa có 
CCHN giám sát 
công tác lắp đặt thiệt 
bị công trình, nên 
không đủ điều kiện 
nâng hạng I theo quy 
định tại điểm a 
khoản 2, Điều 79, 
NĐ 175



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

15
HUỲNH 
TIỂU TỐ 
TRINH

01/01/1999 0511990119
62 07/02/2024

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – Công 
trình cấp nước 
– Thoát nước

III x
chuyên ngành đào 
tạo không phù hợp 
theo quy định tại 
Phụ lục VI, NĐ 175 

16
HUỲNH 
NGỌC 

PHƯỚC
20/06/1984 0800840132

55 19/08/2024 Bộ 
Công an

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Giao 

thông Vận 
tải Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Kinh nghiệm làm 
Chỉ huy trưởng công 
trình không đủ điều 
kiên theo quy định 
tại khoản 3 Điều 83, 
NĐ175 

17 TRẦN VĂN 
CƯỜNG 05/11/1971 0460710004

26 16/02/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Trường Đại 
học Kỹ 

thuật Tp. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện - 
điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

Đề nghị cung cấp tài 
liệu làm rõ quy mô 
công hạng mục  thực 
hiện trong dự án 
được cấp phép

Cung cấp Biên bản 
nghiệm thu hoàn 
thành để chứng minh 
cá nhân đã trực tiếp 
hoàn thành công 
việc.
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